
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

 

Số:        /QĐ-ĐHTDM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình 

độ đại học, đợt tháng 9 năm 2026 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 

2025; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-ĐHTDM ngày 07 tháng 10 năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ Dầu Một; 

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-ĐHTDM ngày 27 tháng 11 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 1774/QĐ-ĐHTDM ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo 

học chế tín chỉ; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng xét tốt 

nghiệp cấp Trường đợt tháng 9 năm 2026; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý đào tạo tại tờ trình số 133/TTr-

BQLĐT ngày 12 tháng 10 năm 2026 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng 

tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học và sau đại học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho 453 (Bốn 

trăm năm mươi ba) sinh viên trình độ đại học, đợt tháng 9 năm 2026 của Trường 

Đại học Thủ Dầu Một. 

(Phụ lục và danh sách sinh viên tốt nghiệp kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý đào tạo, các 

Trưởng đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Các PHT; 

- Lưu VT, BQLĐT (03b). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Lê Tuấn Anh 

  



 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP 

BẰNG TỐT NGHIỆP, ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2026 

 (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHTDM ngày        tháng        năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

 

HỆ CHÍNH QUY 

Khóa học 2022-2026 

STT Ngành đào tạo Số lượng sinh viên 

1 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 01 

2 Cử nhân Sư phạm Lịch sử 02 

3 Cử nhân Thiết kế đồ họa 21 

4 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 19 

5 Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc 05 

6 Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc 03 

7 Cử nhân Quản lý nhà nước 10 

8 Cử nhân Quan hệ quốc tế 01 

9 Cử nhân Tâm lý học 01 

10 Cử nhân Truyền thông đa phương tiện 05 

11 Cử nhân Quản trị kinh doanh 15 

12 Cử nhân Marketing 02 

13 Cử nhân Thương mại điện tử 05 

14 Cử nhân Tài chính - ngân hàng 12 

15 Cử nhân Kế toán 20 

16 Cử nhân Kiểm toán 04 

17 Cử nhân Luật 24 

18 Cử nhân Công nghệ sinh học 04 

19 Cử nhân Toán học 09 

20 Cử nhân Quản lý công nghiệp 05 
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21 
Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng 
05 

22 Cử nhân Công nghệ thực phẩm 05 

23 Cử nhân Công tác xã hội 01 

24 Cử nhân Du lịch 02 

25 
Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
02 

26 Cử nhân Quản lý đất đai 04 

Khóa học 2021-2026 

1 Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm 02 

2 Kỹ sư Công nghệ thông tin 06 

3 Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 12 

4 Kỹ sư Kỹ thuật Cơ điện tử 02 

5 Kỹ sư Kỹ thuật Điện 05 

6 
Kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển và tự động 

hóa 
01 

7 Kỹ sư Kỹ thuật môi trường 01 

8 Kiến trúc sư Kiến trúc 02 

9 
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và đô 

thị 
02 

10 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 02 

Khóa học 2021-2025 

1 Cử nhân Giáo dục học 03 

2 Cử nhân Giáo dục mầm non 01 

3 Cử nhân Thiết kế đồ họa 05 

4 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 10 

5 Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc 08 

6 Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc 02 

7 Cử nhân Văn hóa học 01 

8 Cử nhân Quản lý nhà nước 04 



3 
 

9 Cử nhân Quan hệ quốc tế 01 

10 Cử nhân Tâm lý học 01 

11 Cử nhân Truyền thông đa phương tiện 02 

12 Cử nhân Quản trị kinh doanh 15 

13 Cử nhân Tài chính - ngân hàng 02 

14 Cử nhân Kế toán 04 

15 Cử nhân Luật 16 

16 Cử nhân Công nghệ sinh học 01 

17 Cử nhân Quản lý công nghiệp 02 

18 
Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng 
03 

19 Cử nhân Công nghệ thực phẩm 01 

20 Cử nhân Du lịch 02 

Khóa học 2020-2025 

1 Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm 03 

2 
Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo và khoa học 

dữ liệu 
01 

3 Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 07 

4 Kỹ sư Kỹ thuật Điện 02 

5 Kỹ sư Công nghệ chế biến lâm sản 01 

6 Kiến trúc sư Kiến trúc 02 

7 
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và đô 

thị 
02 

Khóa học 2020-2024 

1 Cử nhân Giáo dục tiểu học 02 

2 Cử nhân Âm nhạc 02 

3 Cử nhân Quản lý nhà nước 02 

4 Cử nhân Luật 03 

5 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 01 

Khóa học 2019-2023 
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1 Cử nhân Kế toán 02 

Khóa học 2018-2022 

1 Kỹ sư Kỹ thuật Điện 02 

HỆ THƯỜNG XUYÊN 

Khóa học 2024-2026 

1 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 28 

2 Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc 41 

3 Cử nhân Luật 24 

Khóa học 2023-2025 

1 Kỹ sư Kỹ thuật Điện 01 

Khóa học 2024-2027 

1 Cử nhân Kế toán 15 

Khóa học 2021-2025 

1 Cử nhân Luật 06 

 



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2018-2022

Ngành: Kỹ thuật Điện Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử (D18DT02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 1825202010137 Hoàng Ngọc Quang 23/07/1998 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.18 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2018-2022

Ngành: Kỹ thuật Điện Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử (D18DT03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 1825202010178 Võ Minh Tân 08/02/2000 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.31 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2019-2023

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D19KT02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 1923403010054 Trần Quốc Tâm 11/09/2001 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.31 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

2 1923403010105 Nguyễn Thanh Nguyên 02/12/1999 Nam Tỉnh Bình Dương 6.70 Trung Bình Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2024

Ngành: Âm nhạc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Âm nhạc (D20AMNH01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2022104050009 Nguyễn Trần Thiên Bảo 05/04/1999 Nam Tỉnh Đắk Lắk 8.00 Giỏi Công nhận tốt nghiệp

2 2022104050018 Huỳnh Nhật Vũ 09/12/1995 Nam Tỉnh Bình Định 7.09 Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2025102050068 Phạm Văn Tuấn 20/02/2001 Nam Tỉnh Đắk Lắk 6.99 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

2 2025102050446 Lê Phạm Bảo 18/09/2002 Nam Tỉnh Thanh Hóa 7.20 Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2025102050104 Bùi Quang Huy 14/03/2002 Nam Tỉnh Thanh Hóa 6.80 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

2 2025102050654 Đỗ Tấn Phát 17/10/2001 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.63 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2025102050132 Nguyễn Đức Trung 10/05/2002 Nam Tỉnh Bình Dương 6.75 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2025102050138 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 02/12/2002 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.64 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

2 2025102050423 Trần Trung Thuận 29/04/2002 Nam Tỉnh Bình Dương 7.07 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2024

Ngành: Giáo dục Tiểu học Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Giáo dục tiểu học (D20GDTH05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2021402020512 Nguyễn Hoàng Trí Quân 29/08/2002 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.76 Trung Bình Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2024

Ngành: Giáo dục Tiểu học Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Giáo dục tiểu học (D20GDTH07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2021402020727 Lữ Thị Thùy Dung 30/08/2002 Nữ Tỉnh Bình Dương 6.96 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Kiến trúc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kiến trúc (D20KITR01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2025801010016 Lê Ngọc Cường 16/08/2001 Nam Tỉnh Thanh Hóa 6.52 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

2 2025801010024 Châu Hoàng Tín 20/09/2002 Nam Tỉnh Đắk Lắk 6.46 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Công nghệ Chế biến Lâm sản Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ nghệ gỗ (công nghệ chế biến lâm sản) (D20KNGO01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2025490010049 Lý Lê Hằng Nga 29/07/2002 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.07 Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Kỹ thuật Điện Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật điện (D20KTDI02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2025202010057 Trần Duy Lợi 09/01/2002 Nam Tỉnh Bình Phước 6.53 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

2 2025202010152 Ngô Tấn Tuyển 07/09/1997 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.48 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Kỹ thuật Phần mềm Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật phần mềm (D20KTPM02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2024801030040 Nguyễn Thanh Thảo 06/07/2002 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 6.94 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

2 2024801030068 Trần Tuấn Kiệt 25/01/2002 Nam Tỉnh Bình Dương 6.95 Trung Bình Khá CB

3 2024801030243 Nguyễn Minh Toàn 20/10/2002 Nam Tỉnh Bình Dương 6.48 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2024

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế (D20LUATQT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2023801010780 Võ Hữu Nhân 25/06/2001 Nam Tỉnh Bình Dương 7.65 Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2024

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế (D20LUATQT02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2023801010344 Lý Nhật Quang 06/05/2002 Nam Tỉnh Bình Dương 6.17 Trung Bình Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2024

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư Pháp (D20LUATTP03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2023801011021 Văn Vi Thiên Thùy 02/01/2002 Nữ Tỉnh Bình Dương 6.99 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2024

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN10)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2022202010729 Nguyễn Tuấn Anh 12/02/2001 Nam Tỉnh Bình Dương 7.17 Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Quy hoạch vùng - đô thị Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quy hoạch vùng và đô thị (D20QHDT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2025801070018 Đỗ Nguyễn Trung Đức 08/11/2002 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 6.33 Trung Bình Khá CB

2 2025801070019 Ngô Văn Sĩ 06/08/2002 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 6.33 Trung Bình Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2024

Ngành: Quản lý Nhà nước Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý nhà nước (D20QLNN02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2023102050103 Bùi Minh Đức 16/07/2001 Nam Tỉnh Bình Dương 6.58 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

2 2023102050281 Tô Anh Quốc 27/02/2002 Nam Tỉnh Bình Dương 6.42 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2020-2025

Ngành: Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu (D20TTNT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2024802050005 Huỳnh Văn Hòa 24/07/2000 Nam Tỉnh Gia Lai 6.87 Trung Bình Khá Công nhận tốt nghiệp

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (D21CNOT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125102050451 Trần  Minh Đạt 14/07/2003 Nam thành phố Hồ Chí Minh 7.23 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (D21CNOT02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125102050065 Trần Tuấn Hưng 08/03/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.17 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (D21CNOT03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125102050277 Đặng Duy Bôn 01/07/2003 Nam Tỉnh Đồng Nai 7.17 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (D21CNOT04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125102050419 Nguyễn Anh Tiên 30/12/2003 Nam Tỉnh Đắk Lắk 7.10 Khá CB

2 2125102050634 Vũ Quang Duy 11/09/2003 Nam Tỉnh Ninh Bình 6.90 Trung bình CB

3 2125102050761 Đặng Phương Nam 10/12/2002 Nam Tỉnh Bình Dương 6.88 Trung bình CB

4 2125102050829 Lê Tấn Sang 13/10/2003 Nam Tp HCM 6.54 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (D21CNOT05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125102050125 Nguyễn Phan Tấn Dũ 17/01/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.05 Khá CB

2 2125102050637 Lê Công Tuấn Đạt 09/07/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.76 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (D21CNOT06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125102050055 Mai Hoài Phú 11/05/2003 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 7.26 Khá CB

2 2125102050515 Phan Minh Đạt 29/01/2003 Nam Tỉnh Đắk Lắk 6.86 Trung bình CB

3 2125102050867 Nguyễn Lê Quốc Thịnh 15/11/2003 Nam Tỉnh Đồng Nai 6.93 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Công nghệ Sinh học Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Sinh học (D21CNSH01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2124202010058 Phạm Nguyễn Đình Quý 04/02/2003 Nam Tỉnh Tây Ninh 7.14 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Công nghệ thực phẩm Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Thực phẩm (D21CNTP02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125401010109 Lê Thanh Hiền 31/07/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.71 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ thông tin Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ thông tin (D21CNTT03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2124802010032 Đặng Ngọc Tân 21/10/2003 Nam Thành phố Đồng Nai 7.03 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ thông tin Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ thông tin (D21CNTT05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2124802010521 Nguyễn Anh Tuấn 11/12/2003 Nam Tỉnh Tuyên Quang 7.11 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ thông tin Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ thông tin (D21CNTT06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2124802010527 Nguyễn Quốc Hùng 15/10/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.30 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Công nghệ thông tin Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ thông tin (D21CNTT07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2124802010129 Nguyễn Vân Phú Thịnh 02/03/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.10 Khá CB

2 2124802010604 Hoàng Anh Dũng 24/12/2001 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 7.01 Khá CB

3 2124802010760 Đặng Lê Phương Nam 23/05/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa 7.21 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử (D21CODT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125201140089 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 25/05/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.76 Trung bình CB

2 2125201140139 Bùi Đức Giang 04/12/2003 Nam Tỉnh Đắk Lắk 7.46 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (D21DKTD01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125202160096 Chu Thiện Cảnh 09/02/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa 6.71 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Du lịch Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Du lịch (D21DULI02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2128101010060 Lê Minh Đức 07/04/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.25 Khá CB

2 2128101010205 Đoàn Sự Nghiệp 27/09/2001 Nam Thành phố Cần Thơ 7.55 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (Tiếng Anh) (D21EN.QTKD01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 21240101E0034 Nguyễn Phú Đức Bình 30/09/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.33 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Giáo dục học Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Giáo dục học (D21GDHO01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2121401010005 Dương Thị Mỹ Duyên 06/06/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.29 Khá CB

2 2121401010073 Lê Nguyễn Tường Vi 10/04/2003 Nữ Thành phố Đồng Nai 7.34 Khá CB

3 2121401010117 Nguyễn Khánh Linh 19/10/2003 Nữ Thành Phố Hồ Chí Minb 7.36 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Giáo dục Mầm non Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Giáo dục Mầm non (D21GDMN01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2121402010044 Võ Thị Thanh Hằng 02/10/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.44 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D21KETO05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123403010875 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/08/2003 Nữ Tỉnh Phú Yên 6.76 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D21KETO06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123403010252 Lê Ngô Thị Ly 19/11/2003 Nữ Tỉnh Đắk Lắk 7.36 Khá CB

2 2123403010518 Lê Thị Luyến 12/04/2002 Nữ Tỉnh Thanh Hóa 6.52 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D21KETO10)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123403011034 Nguyễn Thị Kim Hằng 03/02/2003 Nữ thành phố Hồ Chí Minh 6.86 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kiến trúc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kiến trúc (D21KITR01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125801010102 Nguyễn Ngọc Giàu 01/05/2002 Nữ Tp Hồ Chí Minh 7.53 Khá CB

2 2125801010129 Nguyễn Thành Luân 03/09/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.26 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kỹ thuật Điện Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Điện (D21KTDI01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125202010042 Trương Tấn Phi 17/06/2003 Nam Tỉnh Bình Phước 6.74 Trung bình CB

2 2125202010144 Lê Trung Nguyên 20/11/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.11 Khá CB

3 2125202070057 Nông Cao Thắng 17/02/2002 Nam Tỉnh Bình Dương 6.44 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kỹ thuật Điện Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Điện (D21KTDI02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125202010080 Nguyễn Quốc Thái 23/06/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.08 Khá CB

2 2125202010126 Nguyễn Văn Giàu 13/10/2000 Nam Tỉnh Bình Dương 6.64 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kỹ thuật Môi trường Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Môi trường (D21KTMT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125203200029 Trần Nhật Huy 14/05/2003 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 6.86 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kỹ thuật Phần mềm Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Phần mềm (D21KTPM01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2124801030115 Nguyễn Thanh Phong 28/04/2002 Nam Tỉnh Bến Tre 6.86 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kỹ thuật Phần mềm Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Phần mềm (D21KTPM02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2124801030170 Trần Duy Thiên Phú 10/05/2002 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.69 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kỹ thuật Xây dựng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Xây dựng (D21KTXD01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125802010058 Nguyễn Thành Luân 01/07/2003 Nam Tỉnh Phú Yên 7.12 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Kỹ thuật Xây dựng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Xây dựng (D21KTXD02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125802010135 Phạm Trần Thanh Phát 03/01/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.06 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (D21LOQL03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125106050358 Ngô Kim Chi 07/05/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.02 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (D21LOQL06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125106050336 Trần Nguyễn Trường Vy 10/12/2003 Nữ Tỉnh Bến Tre 6.91 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (D21LOQL07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125106050278 Trần Thị Hoa 08/10/2002 Nữ Tỉnh Bình Phước 7.23 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D21LUAT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123801010313 Hoàng Cao Nhật Vy 21/06/2003 Nữ Tỉnh Bình Phước 6.79 Trung bình CB

2 2123801011117 Lê Thị Ngọc Nhi 07/03/2002 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 6.67 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D21LUAT02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123801011198 Hồ Thanh Sang 12/03/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 6.38 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D21LUAT03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123801010131 Hồ Yến Linh 07/10/2003 Nữ Tỉnh Bình Dương 6.89 Trung bình CB

2 2123801010330 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/06/2001 Nữ
Tổ 6, Khu Phố Tân Bình A,
Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ
Chí Minh

7.25 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D21LUAT04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123801010078 Nguyễn Quang Đạt 01/03/2002 Nam Tỉnh Yên Bái 7.25 Khá CB

2 2123801010785 Nguyễn Việt An 24/02/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.65 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D21LUAT05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123801010643 Trần Lê Mỹ Hân 18/10/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.20 Khá CB

2 2123801011270 Nguyễn Đoàn Minh Thư 12/07/2003 Nữ Tỉnh Bình Dương 6.80 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D21LUAT07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123801011400 Phạm Nguyễn Tường Vy 26/05/2003 Nữ Tỉnh Tây Ninh 6.72 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D21LUAT08)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123801010633 Nguyễn Quang Huy 01/03/2003 Nam Tỉnh Bình Thuận 7.31 Khá CB

2 2123801010655 Phạm Thị Hồng Nhung 18/11/2003 Nữ Tỉnh Bình Phước 6.40 Trung bình CB

3 2123801011158 Trần Hiểu Phụng 04/12/2002 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 6.80 Trung bình CB

4 2123801011178 Hoàng Minh Quân 14/06/2003 Nam
Phường Bến Cát, Thành phố Hồ
Chí Minh

6.50 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D21LUAT09)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123801010444 Trần Thị Tố Quyên 12/04/2003 Nữ Tỉnh Bình Phước 7.28 Khá CB

2 2123801010535 Trần Anh Đức 04/10/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa 6.47 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D21NNAN04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202011310 Nguyễn Tường Vy 18/07/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.12 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D21NNAN05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202010102 Đào Quốc Đạt 22/04/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.64 Khá CB

2 2122202010140 Phạm Thị Thùy Trang 25/02/2001 Nữ Tỉnh Bình Dương 6.92 Trung bình CB

3 2122202010591 Phan Lâm Trúc Phương 30/08/2003 Nữ Tỉnh Bình Dương 6.36 Trung bình CB

4 2122202011007 Nguyễn Văn Lĩnh 08/06/2002 Nam Tỉnh Đồng Tháp 6.84 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D21NNAN06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202010513 Hoàng Thị Kim Hồng 21/10/2003 Nữ Thành phố Đồng Nai 6.98 Trung bình CB

2 2122202010878 Huỳnh Tiến Đạt 17/11/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 6.77 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D21NNAN08)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202010610 Nguyễn Việt Quang 23/05/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.53 Trung bình CB

2 2122202011085 Nguyễn Hoàng Đan Nhi 13/07/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 6.93 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh  (D21NNAN09)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202010482 Nguyễn Trường Giang 23/09/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.84 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc (D21NNHQ02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202100220 Hà Thị Khánh Vân 30/05/2003 Nữ Tỉnh Gia Lai 7.00 Khá CB

2 2122202100339 Nguyễn Thị Thanh Ngân 20/08/2003 Nữ Tỉnh An Giang 6.85 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc (D21NNTQ01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202041196 Phan Thanh Thảo 04/12/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 6.92 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc (D21NNTQ03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202040144 Ngô Thị Hoài Quyên 02/02/2003 Nữ Tỉnh Quảng Ngãi 6.84 Trung bình CB

2 2122202040436 Trần Phương Nam 09/07/2003 Nam Tỉnh Hà Tĩnh 7.13 Khá CB

3 2122202040871 Phạm Hồng Hạnh 30/11/2003 Nữ Tỉnh Yên Bái 6.68 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc (D21NNTQ04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202040331 Nguyễn Diệu Hiền 02/10/2003 Nữ Tỉnh Phú Yên 6.77 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc (D21NNTQ06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202040521 Lê Thị An Na 19/05/2003 Nữ Tỉnh Nghệ An 6.70 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc (D21NNTQ09)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122202040539 Nguyễn Thị Thu Huế 28/07/2003 Nữ Tỉnh Vĩnh Phúc 7.03 Khá CB

2 2122202041033 Trần Thị Hà Minh 09/09/2003 Nữ Tỉnh Quảng Ninh 7.06 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2026

Ngành: Quy hoạch vùng - đô thị Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quy hoạch vùng và đô thị (D21QHDT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125801050019 Nguyễn Đăng Trí 18/02/2003 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 7.27 Khá CB

2 2125801050022 Nguyễn Phạm Đăng Thanh 25/08/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.73 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quan hệ Quốc tế Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quan hệ Quốc tế (D21QHQT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123102060141 Trần Ngọc Tuyền 10/10/2003 Nữ Tỉnh Tây Ninh 7.40 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản lý công nghiệp Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý công nghiệp (D21QLCN01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2125106010189 Nguyễn Phương Ngọc Duyên 29/11/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 6.91 Trung bình CB

2 2125106010233 Ngô Hoàng Phong 08/01/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.08 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản lý Nhà nước Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý Nhà nước (D21QLNN01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123102050239 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/01/2003 Nữ Tỉnh Tây Ninh 6.78 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản lý Nhà nước Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý Nhà nước (D21QLNN02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123102050219 Dương Ngọc Hiền 18/05/2003 Nữ
Phường Thủ Dầu Một, Thành phố
Hồ Chí Minh

7.17 Khá CB

2 2123102050498 Ngô Hữu Lộc 12/01/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.09 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản lý Nhà nước Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý Nhà nước (D21QLNN03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123102050147 Võ Lê Trọng Phúc 04/06/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.86 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D21QTKD01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123401011964 Lê Nguyễn Hải Thanh 04/09/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.39 Khá CB

2 2123401012304 Nguyễn Thị Như Ý 06/04/2003 Nữ Tỉnh Đồng Nai 7.17 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D21QTKD05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123401010642 Trần Cao Thuyên 02/02/2001 Nam Tỉnh Đắk Lắk 7.10 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D21QTKD06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123401010476 Đặng Thị Trâm Oanh 27/07/2003 Nữ Tỉnh Bình Phước 7.57 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D21QTKD08)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123401010013 Đặng Văn Hoàng 11/03/2003 Nam Tỉnh Hưng Yên 6.93 Trung bình CB

2 2123401010705 Huỳnh Thanh Thảo 12/06/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.04 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D21QTKD10)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123401010263 Nguyễn Thị Thu Hoài 21/12/2002 Nữ Tỉnh Bình Phước 7.87 Khá CB

2 2123401010663 Nguyễn Thị Hồng Nhi 05/04/2003 Nữ Tỉnh Phú Yên 7.21 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D21QTKD13)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123401010413 Trần Thị Thúy Kiều 14/02/2003 Nữ Tỉnh Quảng Bình 7.45 Khá CB

2 2123401011550 Hồ Thị Tuyết Linh 14/04/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.68 Khá CB

3 2123401011992 Nguyễn Phan Thanh Thảo 03/01/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.07 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D21QTKD14)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123401011725 Lê Nguyễn Minh Nguyên 07/09/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.36 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D21QTKD15)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123401011263 Lữ Thị Trúc Diệp 05/04/2003 Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh 7.47 Khá CB

2 2123401011334 Nguyễn Văn Đức 07/06/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa 7.43 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Tài chính - ngân hàng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D21TCNH05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123402010840 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 02/08/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.54 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Tài chính - ngân hàng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D21TCNH07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123402011037 Lê Hoàng Nhất 10/09/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.02 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Thiết kế Đồ họa Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thiết kế Đồ họa (D21TKDH01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122104030007 Trần Tuấn Anh 27/09/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.98 Khá CB

2 2122104030085 Nguyễn Ngọc Tuyết 04/05/2002 Nữ Bình Dương 8.00 Giỏi CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Thiết kế Đồ họa Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thiết kế Đồ họa (D21TKDH03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122104030030 Trần Tấn Lộc 24/02/2003 Nam Tỉnh Bình Dương 7.42 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Thiết kế Đồ họa Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thiết kế Đồ họa (D21TKDH04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122104030142 Đặng Thị Thu Hương 31/10/2003 Nữ Tỉnh Gia Lai 7.72 Khá CB

2 2122104030380 Phạm Thị Linh 22/06/2003 Nữ Tỉnh Bình Dương 7.34 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Tâm lý học Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tâm lý học (D21TLHO01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123104010141 Đặng Trung Hiếu 24/08/2003 Nam Tỉnh Phú Thọ 7.41 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Truyền thông đa phương tiện Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Truyền thông đa phương tiện (D21TTPT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2123201040147 Nguyễn Thành Nghĩa 27/05/2003 Nam Tỉnh Hà Tĩnh 7.22 Khá CB

2 2123201040538 Trần Nguyên Khải Hoàn 27/09/2003 Nữ Tỉnh Gia Lai 7.83 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Văn hóa học Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Văn hóa học (D21VHHO01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2122290400033 Nguyễn Hồng Ân 26/05/2003 Nữ Tỉnh Lâm Đồng 7.56 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Công nghệ Sinh học Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Sinh học (D22CNSH01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2224202010193 Nguyễn Thị Thu Thủy 30/11/2004 Nữ Thành phố Đồng Nai 8.24 Giỏi CB

2 2224202010196 Hoàng Ngọc Lan 01/03/2004 Nữ Ninh Bình 8.43 Giỏi CB

3 2224202010217 Lữ Thị Trà My 04/03/2004 Nữ Hồ Chí Minh 9.11 Xuất sắc CB

4 2224202010227 Lê Thị Yến Nhi 27/10/2004 Nữ Bình Dương 8.06 Giỏi CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Công nghệ thực phẩm Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Thực phẩm (D22CNTP01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2225401010180
Nguyễn Lâm Ngọc
Hoàng

Trọng 01/04/2003 Nam Bệnh viện đa khoa Bình Dương 7.69 Khá CB

2 2225401010393 Võ Ngô Duy Khang 15/09/2003 Nam Khánh Hòa 7.82 Khá CB

3 2225401010403 Huỳnh Nguyễn Minh Thùy 03/09/2004 Nữ
bảo sanh hửu đức  - thị trấn an
thạnh

7.45 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Công nghệ thực phẩm Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công nghệ Thực phẩm (D22CNTP02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2225401010236 Lê Thái Thu Ngân 19/03/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.90 Khá CB

2 2225401010343 Trần Minh Khang 12/12/2004 Nam
Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Củ
Chi

7.55 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Công tác Xã hội Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Công tác Xã hội (D22CTXH01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2227601010064 Lê Khắc Quang 22/11/2004 Nam TP. Hồ Chí Minh 7.37 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Du lịch Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Du lịch (D22DULI02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2228101010188 Dương Trang Hoàng Long 09/11/2004 Nam Bình Dương 7.93 Khá CB

2 2228101010309 Lê Thị Cẩm Thu 07/01/2004 Nữ Tân Thạnh, Tân Châu, An Giang 7.90 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D22KETO01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223403010275 Nguyễn Huỳnh Đài Loan 11/03/2004 Nữ Đồng Nai 7.46 Khá CB

2 2223403010525 Lâm Võ Hoài Thu 29/02/2004 Nữ Bình Dương 7.53 Khá CB

3 2223403010839 Trần Thị Ngọc Hiếu 07/04/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.26 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D22KETO02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223403010467 Đỗ Danh Mai Trinh 23/09/2004 Nữ TP Hồ Chí Minh 8.15 Giỏi CB

2 2223403011216 Châu Thụy Khánh Vy 16/12/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.10 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D22KETO03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223403010675 Mai Xuân Bình 20/08/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.60 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D22KETO04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223403010485 Phạm Huỳnh Duy Khang 27/02/2004 Nam Bình Dương 8.21 Giỏi CB

2 2223403011131 Nguyễn Văn Phúc 03/09/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.70 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D22KETO05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223403010266 Phan Thị Thu Nguyệt 22/03/2004 Nữ Đắk Lắk 7.22 Khá CB

2 2223403010852 Nguyễn Nữ Kiều Linh 13/12/2003 Nữ Quảng Ngãi 7.73 Khá CB

3 2223403010900 Võ Thị Thanh Thúy 20/12/2004 Nữ TPHCM 7.21 Khá CB

4 2223403011000 Nguyễn Vân Anh 31/10/2004 Nữ Bình Dương 7.00 Khá CB

5 2223403011109 Phạm Yến Nhi 24/02/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.63 Khá CB

Niêm yết danh sách có 5 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D22KETO06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223403011189 Nguyễn Thị Hoài Thương 14/01/2004 Nữ Thanh hóa 7.41 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D22KETO07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223403010491 Lê Hà Châu 05/02/2004 Nữ Đồng Nai 8.36 Giỏi CB

2 2223403011006 Phạm Ngọc Khánh Băng 07/02/2004 Nữ
Bệnh viện đa khoa Thủ Đức quận
Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

8.75 Giỏi CB

3 2223403011110 Phạm Thị Yến Nhi 29/11/2004 Nữ
Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng,
tỉnh Bình Dương

7.61 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Kế toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kế toán (D22KETO10)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223403010256 Phạm Thị Thùy Lan 30/12/2002 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 8.41 Giỏi CB

2 2223403010474 Phạm Thị Uyên Nhi 19/02/2004 Nữ Lâm Đồng 7.49 Khá CB

3 2223403010751 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 06/08/2004 Nữ Đăk Lăk 7.50 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Kiểm toán Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kiểm Toán (D22KITO01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223403020054 Trần Thanh Huyền 04/08/2004 Nữ Bình Dương 7.39 Khá CB

2 2223403020063 Nguyễn Như Quỳnh 16/01/2004 Nữ Bình Dương 7.59 Khá CB

3 2223403020121 Trương Thị Thanh Tuyền 18/08/2004 Nữ Bình Dương 7.26 Khá CB

4 2223403020163 Nguyễn Gia Bảo 06/01/2004 Nam Bình Dương 7.12 Khá CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (D22LOQL02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2225106050136 Phạm Đức Nam 13/01/2001 Nam Thanh Hóa 7.84 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (D22LOQL05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2225106050856 Đặng Quang Thành 07/06/2004 Nam Bình Định 7.68 Khá CB

2 2225106050907 Đinh Trọng Hùng 09/10/2004 Nam NGHỆ AN 7.34 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (D22LOQL06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2225106050665 Đỗ Minh Hiếu 23/08/2004 Nam Bình Dương 7.80 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (D22LOQL07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2225106050998 Trần Ngọc Trang 16/03/2004 Nữ Bình Dương 7.90 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D22LUAT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223801010304 Đỗ Thị Bích Kiều 16/03/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.35 Khá CB

2 2223801010489 Ngô Trần Bảo Ngọc 28/06/2004 Nữ Bình Dương 6.86 Trung bình CB

3 2223801010890 Lê Hoàng Thiệu 28/08/2004 Nam Bình Dương 6.81 Trung bình CB

4 2223801011171 Huỳnh Thị Hồng Nhung 22/01/2004 Nữ Bình Dương 7.11 Khá CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D22LUAT02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223801010833 Bùi Thị Thanh Bình 03/09/2004 Nữ Đồng Nai 7.31 Khá CB

2 2223801011124 Nguyễn Hưng Long 31/03/2004 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 6.71 Trung bình CB

3 2223801011157 Đoàn Ngọc Nguyên 21/09/2004 Nữ Bình Dương 6.84 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D22LUAT03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223801010737 Nguyễn Minh Hiếu 11/10/2004 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 6.94 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D22LUAT04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223801010097 Ninh Văn Hải 16/11/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.98 Trung bình CB

2 2223801010098 Lê Huỳnh Tấn 12/11/2004 Nam Dầu Tiếng 6.88 Trung bình CB

3 2223801010504 Võ Thị Ngọc Hà 09/02/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.47 Khá CB

4 2223801010660 Vũ Thị Hương Giang 09/11/2004 Nữ Tây ninh 6.99 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D22LUAT06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223801010536 Mai Thị Minh Thư 20/06/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.17 Khá CB

2 2223801010552 Trần Thị Huệ 16/09/2004 Nữ
Tổ Dân Phố Thượng Giang - Kiến
Giang - xã Lệ Thủy - Tỉnh Quảng
Trị

6.96 Trung bình CB

3 2223801010733 Nguyễn Phi Phụng 06/06/2004 Nữ Bình Dương 6.78 Trung bình CB

4 2223801010904 Phan Tiểu Linh 15/05/2004 Nữ TP Hồ Chí Minh 6.66 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D22LUAT07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223801010264 Nguyễn Hoài Bảo 21/02/2004 Nam Bình Dương 7.23 Khá CB

2 2223801011042 Nguyễn Quốc Gia Bảo 16/10/2004 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 6.39 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Luật Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Luật (D22LUAT08)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223801010301 Nguyễn Thị Hoài Phương 22/10/2004 Nữ Bình Dương 7.34 Khá CB

2 2223801010525 Phan Thị Kiều Trinh 05/12/2004 Nữ Đắk Lắk 7.28 Khá CB

3 2223801010840 Văn Thanh Dương 05/12/2004 Nam
Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ
Chí Minh

6.65 Trung bình CB

4 2223801010998 Huỳnh Thanh Trà 14/07/2003 Nam
Phú Lơi, Thủ Dầu Một, Bình
dương

6.85 Trung bình CB

5 2223801011023 Trần Trường Phúc 20/03/2004 Nam Lâm Đồng 6.89 Trung bình CB

6 2223801011040 Ngô Thiên Ân 26/08/2002 Nam Bình Dương 6.78 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 6 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Marketing Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Marketing (D22MKTG03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401150415 Đặng Thị Vân 17/09/2004 Nữ
Thôn Liên Tài Năng, Xã Tùng
Lộc - Hà Tĩnh

8.32 Giỏi CB

2 2223401150570 Huỳnh Thị Quế Trâm 27/11/2004 Nữ Gia Lai 7.96 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D22NNAN01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202010017 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/11/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.30 Khá CB

2 2222202010513 Lê Trúc Linh 06/06/2004 Nữ
Khu phố 3, phường Chánh Phú
Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh

8.03 Giỏi CB

3 2222202010900 Nguyễn Tuyết Ngân 13/10/2004 Nữ Đắk Lắk 7.23 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D22NNAN02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202010328 Phan Thị Quỳnh Như 09/04/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.56 Khá CB

2 2222202010651 Nguyễn Thị Ngọc Mai 08/10/2004 Nữ Hồ Chí Minh 7.65 Khá CB

3 2222202010770 Phạm Nguyên Công 30/12/2004 Nam TP HCM 7.92 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D22NNAN03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202010913 Đỗ Nguyễn Hoàng Nhi 28/06/2004 Nữ Bình Dương 7.25 Khá CB

2 2222202011007 Huỳnh Trường Vỹ 02/07/2004 Nam 7.36 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D22NNAN04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202010337 Phan Phương Vy 13/08/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.24 Khá CB

2 2222202010927 Vòng Kim Phụng 27/03/2004 Nữ TP.HCM 7.91 Khá CB

3 2222202011023 Nguyễn Thị Minh Thư 01/02/2004 Nữ phường Buôn Hồ tỉnh Đăk Lăk 7.60 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D22NNAN05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202010834 Võ Quỳnh Giang 20/01/2004 Nữ Đồng Nai 7.31 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D22NNAN06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202010131 Võ Thị Mỹ Duyên 25/09/2004 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu 6.98 Trung bình CB

2 2222202010370 Hứa Chí Vỹ 20/08/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 8.62 Giỏi CB

3 2222202010697 Lê Thị Thùy Linh 28/07/2004 Nữ Gia Lai 7.31 Khá CB

4 2222202010862 Lê Thị Như Huỳnh 30/05/2004 Nữ Cần Thơ 7.07 Khá CB

5 2222202010924 Đỗ Duy Phong 21/08/2004 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 8.04 Giỏi CB

Niêm yết danh sách có 5 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Anh (D22NNAN08)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202010459 Võ Ngọc Khánh Ngân 09/10/2004 Nữ TP.HCM 7.47 Khá CB

2 2222202010839 Phạm Gia Hân 03/10/2004 Nữ Bình Dương 7.06 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc (D22NNHQ01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202100389 Phạm Thu Trà 31/03/2002 Nữ
Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn,
Tỉnh Thanh Hóa

7.78 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc (D22NNHQ03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202100060 Phạm Thị Như Ý 22/05/2002 Nữ Hồng Ngự Đồng Tháp 7.66 Khá CB

2 2222202100076 Hướng Linh Nhi 16/12/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.11 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc (D22NNTQ01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202040822 Nguyễn Thị Hảo 24/07/2004 Nữ Hà tĩnh 7.30 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc (D22NNTQ04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202040928 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01/01/2004 Nữ
Xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ,
tỉnh Thái Bình

7.29 Khá CB

2 2222202040938 Đoàn Thị Thảo 27/02/2004 Nữ

Trạm y tế Phường Bình Cơ,
Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình
Dương ( Thành phố Hồ Chí Minh
)

6.93 Trung bình CB

3 2222202040995 Nguyễn Ngọc Tường Vy 22/09/2004 Nữ Bình Dương 6.74 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc (D22NNTQ08)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222202040866 Trần Phạm Thùy Linh 08/12/2004 Nữ Thanh Hoá 7.84 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quan hệ Quốc tế Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quan hệ Quốc tế (D22QHQT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223102060194 Phan Hồng Hân 27/09/2004 Nữ
Tam Bình,Thủ Đức,TP Hồ Chí
Minh

7.28 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản lý công nghiệp Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý công nghiệp (D22QLCN01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2225106010154 Ngô Thị Ngọc Mai 08/12/2004 Nữ Bình Dương 7.26 Khá CB

2 2225106010234 Nguyễn Phạm Thủy Tiên 02/12/2004 Nữ Bình dương 7.11 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản lý công nghiệp Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý công nghiệp (D22QLCN02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2225106010171 Nguyễn Ngọc Thu 17/11/2003 Nữ
Trạm Y tế Xã, Xã Quảng Tín,
Tỉnh Lâm Đồng

8.45 Giỏi CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản lý công nghiệp Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý công nghiệp (D22QLCN03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2225106010180 Nguyễn Trung Hiếu 19/09/2003 Nam TP Hồ Chí Minh 7.36 Khá CB

2 2225106010206 Phan Tấn Hưng 15/08/2004 Nam Bình Dương 7.18 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản lý Đất đai Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý Đất đai (D22QLDD01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2228501030214 Nguyễn Ý Lan 12/01/2004 Nữ
Tổ 1A, Khu phố Mương Đào,
Phường Long Nguyên, Thành phố
Bến Cát

7.55 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản lý Đất đai Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý Đất đai (D22QLDD02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2228501030052 Đặng Thanh Bình 26/07/2003 Nam Đắk Lắk 7.45 Khá CB

2 2228501030187 Lê Quốc Thái 22/11/2004 Nam Bình Dương 7.77 Khá CB

3 2228501030192 Võ Thị Thúy An 25/08/2002 Nữ Bình Phước 7.26 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường (D22QLMT02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2228501010047 Đoàn Duy Thanh 11/11/2004 Nam Bình Dương 7.17 Khá CB

2 2228501010129 Trần Khánh Duy 17/09/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.91 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản lý Nhà nước Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý Nhà nước (D22QLNN01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223102050135 Cao Trần Minh Anh 04/04/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 6.82 Trung bình CB

2 2223102050169 Nguyễn Trần Thanh Quý 04/07/2004 Nam
bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình
Dương

6.65 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản lý Nhà nước Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý Nhà nước (D22QLNN02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223102050026 Võ Đặng Tấn Quân 20/06/2004 Nam Bình Dương 6.88 Trung bình CB

2 2223102050041 Nguyễn Thị Bích Ngọc 04/12/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.11 Khá CB

3 2223102050136 Nguyễn Văn Phụng 12/04/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.04 Khá CB

4 2223102050264 Võ Ngọc Thùy 24/10/2004 Nữ Bình Dương 6.84 Trung bình CB

5 2223102050367 Nguyễn Ánh Nhi 22/01/2004 Nữ Dĩ An 7.68 Khá CB

6 2223102050384 Bùi Tấn Thịnh 10/03/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.88 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 6 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản lý Nhà nước Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản lý Nhà nước (D22QLNN03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223102050402 Lê Anh Thy 03/12/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.02 Khá CB

2 2223102050403 Nguyễn Anh Thư 17/03/2004 Nữ Thành phố Đồng Nai 6.98 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D22QTKD01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401010335 Nguyễn Văn Đạt 22/12/2004 Nam Bình Dương 8.01 Giỏi CB

2 2223401010981 Nguyễn Hoàng Anh 24/10/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.62 Khá CB

3 2223401010991 Phùng Thị Minh Châu 07/12/2004 Nữ TP Hồ Chí Minh 8.69 Giỏi CB

4 2223401011071 Hoàng Hà Trà My 03/11/2004 Nữ TPHCM 8.07 Giỏi CB

5 2223401011139 Phạm Ngọc Sơn 18/08/2004 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 7.82 Khá CB

Niêm yết danh sách có 5 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D22QTKD03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401010015 Lê Minh Khang 18/08/2004 Nam Bình dương 7.33 Khá CB

2 2223401011162 Phạm Nguyễn Thanh Thúy 10/09/2004 Nữ Bình Dương 7.38 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D22QTKD04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401010017 Đào Ngọc Thiên Kim 21/07/2004 Nữ Bệnh viện Từ Dũ 7.61 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D22QTKD05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401010999 Trần Phương Duy 15/10/2004 Nam Bình Dương 7.35 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D22QTKD07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401011102 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/12/2004 Nữ Hậu Giang 7.44 Khá CB

2 2223401011183 Thái Ngọc Bảo Trâm 22/06/2004 Nữ Tp Hồ Chí Minh 7.63 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D22QTKD08)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401010703 Nguyễn Minh Phú 29/12/2004 Nam Lâm Đồng 8.03 Giỏi CB

2 2223401010788 Nguyễn Thị Tú Anh 06/06/2004 Nữ Đắk Lắk 8.14 Giỏi CB

3 2223401010978 Hoàng Minh Anh 04/04/2003 Nam AN GIANG 8.15 Giỏi CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Quản trị Kinh doanh Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Quản trị Kinh doanh (D22QTKD09)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401011176 Dương Huỳnh Trân 25/05/2003 Nữ Bình Dương 7.33 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Sư phạm Lịch sử Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Sư phạm Lịch sử (D22SPLS01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2221402180001 Huỳnh Thị Ngọc Hân 21/11/1999 Nữ Tỉnh Vĩnh Long 7.75 Khá CB

2 2221402180046 Nguyễn Việt Hồng Anh 19/07/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.81 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Sư phạm Ngữ Văn Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Sư phạm Ngữ văn (D22SPNV01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2221402170102 Nguyễn Huy 20/09/2004 Nam An Giang 7.37 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Tài chính - ngân hàng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D22TCNH01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223402010938 Trịnh Thu Hà 13/07/2004 Nữ TP.Hải Phòng 7.01 Khá CB

2 2223402011150 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/02/2004 Nữ Đồng Tháp 7.04 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Tài chính - ngân hàng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D22TCNH02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223402010151 Phạm Thị Thanh Nhi 02/08/2004 Nữ Đắk Lắk 7.06 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Tài chính - ngân hàng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D22TCNH04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223402010060 Nguyễn Thanh Phong 17/09/2004 Nam TP. Hồ Chí Minh 8.36 Giỏi CB

2 2223402010472 Phan Anh Hào 13/12/2004 Nam Đồng Nai 7.97 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Tài chính - ngân hàng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D22TCNH05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223402010003 Lục Trương Khánh Tâm 06/02/2004 Nữ
Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình
Dương

8.80 Giỏi CB

2 2223402010658 Cao Thanh Na 02/09/2004 Nữ 6.94 Trung bình CB

3 2223402010978 Võ Hạo Đông 15/12/2004 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 6.83 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Tài chính - ngân hàng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D22TCNH06)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223402010843 Phạm Xuân Trường 15/08/2004 Nam
An Thạch/ Xuân An/ An Khê/ Gia
Lai

7.17 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Tài chính - ngân hàng Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D22TCNH07)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223402010845 Lê Hồng Phúc 08/09/1999 Nam Bình Dương 7.97 Khá CB

2 2223402010884 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 02/01/2004 Nữ Bình Dương 6.85 Trung bình CB

3 2223402010964 Nguyễn Hoàng Ân 08/08/2004 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh 6.67 Trung bình CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Thiết kế Đồ họa Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thiết kế Đồ họa (D22TKDH01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222104030254 Trần Ngọc Quyên 23/11/2004 Nữ Hồ Chí Minh 8.29 Giỏi CB

2 2222104030313 Huỳnh Châu Ngân 06/06/2004 Nữ Lâm Đồng 8.11 Giỏi CB

3 2222104030389 Trần Thị Kiều Vi 19/09/2004 Nữ Rạch Giá-Kiên Giang 7.70 Khá CB

4 2222104030390 Nguyễn Tuấn Kiệt 13/11/2002 Nam Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 7.68 Khá CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Thiết kế Đồ họa Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thiết kế Đồ họa (D22TKDH02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222104030463 Bùi Tuấn Vũ 29/10/2000 Nam
Xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh nam Định

8.11 Giỏi CB

2 2222104030514 Trần Khánh Mỹ Ngân 01/06/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 8.00 Giỏi CB

3 2222104030612 Đỗ Thùy Trang 15/08/2004 Nữ Đồng Nai 7.80 Khá CB

Niêm yết danh sách có 3 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Thiết kế Đồ họa Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thiết kế Đồ họa (D22TKDH03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222104030099 Nguyễn Phát Đạt 10/01/2004 Nam Bình dương 7.22 Khá CB

2 2222104030388 Lê Đặng Trâm Anh 24/07/2004 Nữ
Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh
Đồng Nai

7.80 Khá CB

3 2222104030412 Nguyễn Viết Dũng 27/08/2004 Nam 6.89 Trung bình CB

4 2222104030448 Trần Hồ Phúc Nguyên 02/12/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.63 Khá CB

5 2222104030478 Nguyễn Quý Nhân 06/07/2004 Nam Binh Phuoc 7.20 Khá CB

6 2222104030486 Võ Xuân Định 22/09/2003 Nam Bình Dương 7.06 Khá CB

7 2222104030580 Nguyễn Đăng Mùi 22/07/2003 Nam Bình dương 7.28 Khá CB

8 2222104030609 Trịnh Nhật Anh Thư 14/08/2004 Nữ Đồng Nai 7.61 Khá CB

Niêm yết danh sách có 8 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Thiết kế Đồ họa Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thiết kế Đồ họa (D22TKDH04)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222104030022 Trần Lê Phúc 24/01/2004 Nam Chợ Lầu Bắc Bình Bình Thuận 7.79 Khá CB

2 2222104030082 Mai Tuấn Anh 06/08/2004 Nam Bình Phước 7.68 Khá CB

3 2222104030154 Phạm Võ Văn Khoa 27/02/2004 Nam TP HCM 7.74 Khá CB

4 2222104030243 Trương Đan Huy 31/12/2004 Nam Tây Ninh 7.85 Khá CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Thiết kế Đồ họa Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thiết kế Đồ họa (D22TKDH05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2222104030194 Nguyễn Hoàng Mạnh 27/10/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.23 Khá CB

2 2222104030387 Bùi Nguyễn Quốc Thắng 27/09/2002 Nam Mỹ Tho 7.15 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Tâm lý học Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Tâm lý học (D22TLHO01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223104010225 Phan Tấn Lực 04/11/1997 Nam Đồng Tháp 7.93 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Thương mại điện tử Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thương mại điện tử (D22TMDT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401220125 Hồ Sỹ Nhật Quang 29/02/2004 Nam TP. Hồ Chí Minh 7.17 Khá CB

2 2223401220146 Lê Ngọc Đầy 19/08/2004 Nam An Giang 7.69 Khá CB

3 2223401220349 Phan Quang Nam 10/01/2004 Nam Đăk nông 7.10 Khá CB

4 2223401220351 Lê Thị Bích Ngọc 10/08/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí 8.18 Giỏi CB

Niêm yết danh sách có 4 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Thương mại điện tử Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Thương mại điện tử (D22TMDT02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223401220088 Nguyễn Hoàng Hương Giang 23/05/2004 Nữ Thành phố Tây Ninh 7.65 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Toán học Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Toán học (D22TOAN01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2224601010007 Đặng Ngọc Quỳnh Như 27/04/2004 Nữ Đồng Nai 7.68 Khá CB

2 2224601010019 Lê Đỗ Như Phúc 14/07/2004 Nữ TP.HCM 7.19 Khá CB

3 2224601010032 Đặng Ngọc Mỹ 30/11/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.47 Khá CB

4 2224601010034 Phạm Minh Khánh 10/10/2004 Nam Tp. Hồ Chí Minh 7.14 Khá CB

5 2224601010039 Nguyễn Thị Phượng Hằng 13/01/2004 Nữ Tỉnh Quảng Ngãi 6.97 Trung bình CB

6 2224601010059 Nguyễn Phùng Trung Tín 29/10/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 6.64 Trung bình CB

7 2224601010108 Đỗ Thị Thanh Thảo 14/04/2004 Nữ Bình Dương 6.91 Trung bình CB

8 2224601010120 Mai Thị Vui 15/05/2004 Nữ Thanh Hoá 6.81 Trung bình CB

9 2224601010149 Nguyễn Thanh Trọng 18/04/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.32 Khá CB

Niêm yết danh sách có 9 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Truyền thông đa phương tiện Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Truyền thông đa phương tiện (D22TTPT02)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223201040005 Thái Thùy Trang 29/02/2004 Nữ Kiên Giang 7.97 Khá CB

2 2223201040091 Nguyễn Trần Kim Thảo 16/09/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 8.25 Giỏi CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Truyền thông đa phương tiện Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Truyền thông đa phương tiện (D22TTPT03)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223201040425 Trần Thị Trà My 13/05/2004 Nữ Bình Dương 7.38 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2022-2026

Ngành: Truyền thông đa phương tiện Hệ: Chính quy

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Truyền thông đa phương tiện (D22TTPT05)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2223201040162 Lê Nguyễn Bạch Kim 18/10/2004 Nữ Hồ Chí Minh 8.09 Giỏi CB

2 2223201040163 Đỗ Nhật Minh 30/12/2004 Nữ Gia Lai 7.78 Khá CB

Niêm yết danh sách có 2 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2021-2025

Ngành: Luật Hệ: Vừa làm vừa học

Bậc: Đại HọcLớp: Đại học Luật vừa làm vừa học (K212VV.LUAT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2173801010006 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 15/03/1999 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.15 Khá CB

2 2173801010026 Hồ Hồng Ngân 24/01/2002 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.68 Khá CB

3 2173801010029 Lê Duy Chí Cường 17/07/1998 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.49 Khá CB

4 2173801010038 Nguyễn Thị Cẩm Như 01/03/1999 Nữ Tỉnh Bình Dương 7.32 Khá CB

5 2173801010041 Hoàng Thị Mai 20/09/1992 Nữ Tỉnh Thanh Hóa 7.61 Khá CB

6 2173801010048 Hồ Thị Quốc Ái 15/10/1992 Nữ TỈNH GIA LAI 7.07 Khá CB

Niêm yết danh sách có 6 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2023-2025

Ngành: Kỹ thuật Điện Hệ: Liên thông vừa làm vừa học từ cao đẳng

Bậc: Đại HọcLớp: ĐH Kỹ thuật Điện liên thông vừa làm vừa học từ cao đẳng (K231LD.KTDI01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2395202010008 Huỳnh Đức Hiếu 03/07/1996 Nam Bình Định 7.23 Khá CB

Niêm yết danh sách có 1 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2024-2027

Ngành: Kế toán Hệ: Văn bằng hai vừa làm vừa học

Bậc: Đại HọcLớp: Đại học Kế toán văn bằng 2 vừa làm vừa học (K241BV.KETO01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2453403010001 Võ Thị Hoàng Anh 24/01/2001 Nữ Bình Dương 8.44 Giỏi CB

2 2453403010002 Lê Quang Bình 19/03/1997 Nam
Phường Phú An, Thành phố Hồ
Chí Minh

9.25 Xuất sắc CB

3 2453403010003 Đỗ Thị Thanh Diệu 19/11/2000 Nữ Bình Dương 8.82 Giỏi CB

4 2453403010007 Nguyễn Thị Diễm My 29/04/1992 Nữ Quảng Ngãi 9.25 Xuất sắc CB

5 2453403010008 Kim Thị Ngọc Nga 09/03/2000 Nữ Bình Dương 8.75 Giỏi CB

6 2453403010009 Huỳnh Thị Hạnh Nguyên 23/01/1993 Nữ Đồng Nai 9.48 Xuất sắc CB

7 2453403010010 Phan Trung Nhân 12/03/1999 Nam Bình Dương 8.63 Giỏi CB

8 2453403010011 Nguyễn Yến Nhi 18/11/1989 Nữ TP.HCM 8.34 Giỏi CB

9 2453403010015 Huỳnh Thị Thanh Sang 13/08/1997 Nữ Bình Dương 9.48 Xuất sắc CB

10 2453403010016 Lê Minh Tân 07/09/1990 Nam Bình Dương 8.23 Giỏi CB

11 2453403010018 Nguyễn Mạnh Tới 22/08/1993 Nam Ninh Bình 8.17 Giỏi CB

12 2453403010020 Lê Thị Cẩm Tú 08/10/1999 Nữ Bình Dương 9.15 Xuất sắc CB

13 2453403010021 Nhâm Thị Tuyết 08/03/1983 Nữ Thái Bình 8.22 Giỏi CB

14 2453403010022 Hà Thanh Xuân 17/02/1995 Nữ Cao Bằng 8.72 Giỏi CB

15 2453403010024 Dương Thị Hường 09/10/1991 Nữ Bình Dương 9.23 Xuất sắc CB

Niêm yết danh sách có 15 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 1

Niên khóa: 2024-2026

Ngành: Luật Hệ: Văn bằng hai vừa làm vừa học

Bậc: Đại HọcLớp: Đại học Luật văn bằng 2 vừa làm vừa học (K241BV.LUAT01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2453801010001 Hoàng Nhất Anh 10/10/1990 Nam Quảng Ngãi 7.95 Khá CB

2 2453801010004 Trần Đức Bách 22/05/1988 Nam Hà Nội 8.70 Giỏi CB

3 2453801010005 Phan Thanh Cần 12/01/1997 Nam Hà Tĩnh 7.08 Khá CB

4 2453801010008 Võ Hoàng Giang 01/11/2001 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 8.00 Giỏi CB

5 2453801010009 Dương Ngọc Hải 20/05/1977 Nam Hà Tĩnh 8.12 Giỏi CB

6 2453801010011 Đàm Xuân Hồng 25/02/1994 Nam Đắk Lắk 7.97 Khá CB

7 2453801010012 Hồ Thành Kế 16/08/1981 Nam Bình Dương 7.27 Khá CB

8 2453801010017 Võ Thị Lệ Ny 23/10/1998 Nữ Thành phố Đồng Nai 8.16 Giỏi CB

9 2453801010018 Nguyễn Hoàng Tấn Phát 19/10/1992 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.51 Khá CB

10 2453801010020 Phan Lê Lập Quốc 22/07/1997 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.62 Khá CB

11 2453801010021 Lê Văn Quý 14/08/1985 Nam Sông Bé 6.95 Trung bình CB

12 2453801010022 Nguyễn Hoàng Sĩ 27/06/1999 Nam Bình Dương 7.02 Khá CB

13 2453801010024 Trần Tấn Tài 29/07/2001 Nam TP Hồ Chí Minh 7.36 Khá CB

14 2453801010028 Nguyễn Thị Phương Thùy 23/01/1994 Nữ Hồ Chí Minh 8.05 Giỏi CB

15 2453801010031 Lê Văn Trường 23/09/1988 Nam Tỉnh Hà Tĩnh 7.10 Khá CB

16 2453801010032 Mai Trương Thiện Tú 11/06/1989 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.75 Khá CB

17 2453801010034 Trần Thị Thùy Vân 13/02/1990 Nữ Tây Ninh 8.37 Giỏi CB

18 2453801010035 Mai Hoàng Hải Vi 10/11/1995 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 8.64 Giỏi CB

19 2453801010036 Ngô Kiều Vi 14/08/2001 Nữ Đắk Lắk 7.78 Khá CB

20 2453801010038 Phạm Thị Nghi Xuân 28/05/1990 Nữ Gia Lai 7.93 Khá CB

21 2453801010039 Nguyễn Thị Huyền 22/02/1986 Nữ Tỉnh Vĩnh Phúc 7.58 Khá CB

22 2453801010040 Nguyễn Huỳnh 07/01/1990 Nam Tp. Hồ Chí Minh 8.03 Giỏi CB

23 2453801010042 Nguyễn Văn Xị 01/01/1994 Nam TP Hồ Chí Minh 7.55 Khá CB

24 2453801010043 Trần Trọng Ngân 24/03/1983 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 7.67 Khá CB

Niêm yết danh sách có 24 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 2

Niên khóa: 2024-2026

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Văn bằng hai vừa làm vừa học

Bậc: Đại HọcLớp: Đại học Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 vừa làm vừa học (K241BV.NNAN01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2452202010001 Trương Thúy An 24/10/1997 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 9.00 Xuất sắc CB

2 2452202010002 Nguyễn Thạch Bảo Anh 13/09/1999 Nữ Vĩnh Long 8.05 Giỏi CB

3 2452202010004 Nguyễn Hương Ngọc Bảo 23/10/1995 Nữ Bình Dương 8.65 Giỏi CB

4 2452202010005 Nguyễn Khánh Chi 08/10/1993 Nữ Thanh Hóa 8.70 Giỏi CB

5 2452202010007 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 21/07/1985 Nữ Bình Dương 7.50 Khá CB

6 2452202010008 Lê Thị Bích Duyên 31/05/1996 Nữ thành phố Hồ Chí Minh 8.75 Giỏi CB

7 2452202010010 Nguyễn Thị Trà Giang 16/08/1994 Nữ Hà Tĩnh 9.04 Xuất sắc CB

8 2452202010011 Lê Thị Kim Hà 16/10/1995 Nữ Đồng Nai 8.31 Giỏi CB

9 2452202010012
Hoàng Đỗ Phương
Hồng

Hạnh 06/05/1985 Nữ Bình Dương 8.54 Giỏi CB

10 2452202010016 Lê Thị Hiệp 15/06/1983 Nữ Phú Yên 7.84 Khá CB

11 2452202010017 Đỗ Thị Quỳnh Hương 22/08/1996 Nữ Quảng Trị 8.58 Giỏi CB

12 2452202010020 Nguyễn Thị Hồng Lắm 02/11/1987 Nữ Bình Dương 8.53 Giỏi CB

13 2452202010021 Phạm Tuấn Linh 18/01/1998 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 8.49 Giỏi CB

14 2452202010024 Phạm Thị Phương Nhung 06/07/1989 Nữ Đồng Nai 9.01 Xuất sắc CB

15 2452202010029 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 23/04/1994 Nữ Bình Dương 9.09 Xuất sắc CB

16 2452202010030 Phạm Thị Minh Phương 16/09/1986 Nữ Ninh Thuận 8.58 Giỏi CB

17 2452202010031 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 01/12/1986 Nữ Đắk Lắk 8.46 Giỏi CB

18 2452202010033 Phan Văn Tài 09/04/1976 Nam TP.HCM 8.21 Giỏi CB

19 2452202010035 Đặng Tấn Thành 16/03/1999 Nam TP.HCM 8.24 Giỏi CB

20 2452202010037 Võ Thị Kim Thoa 15/06/1988 Nữ Bình Dương 8.03 Giỏi CB

21 2452202010038 Nguyễn Phương Thùy 28/03/1999 Nữ Bình Dương 8.36 Giỏi CB

22 2452202010040 Đỗ Anh Thư 20/10/1994 Nữ Bình Dương 8.71 Giỏi CB

23 2452202010041 Trần Hà Minh Thư 03/01/1989 Nữ Bình Dương 8.91 Giỏi CB

24 2452202010042 Trần Lê Anh Thư 01/11/1998 Nữ TP.HCM 8.75 Giỏi CB



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 2 / 2

Niên khóa: 2024-2026

Ngành: Ngôn ngữ Anh Hệ: Văn bằng hai vừa làm vừa học

Bậc: Đại HọcLớp: Đại học Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 vừa làm vừa học (K241BV.NNAN01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

25 2452202010043 Trần Ngọc Diễm Thy 15/06/2000 Nữ Bình Dương 8.89 Giỏi CB

26 2452202010048 Huỳnh Mai Yến 05/10/1997 Nữ Bình Dương 8.76 Giỏi CB

27 2452202010049 Nguyễn Thị Ngọc Yến 11/08/1991 Nữ Tây Ninh 8.65 Giỏi CB

28 2452202010052 Cao Nguyễn Ngọc Trinh 03/09/2002 Nữ Bình Dương 8.29 Giỏi CB

Niêm yết danh sách có 28 sinh viên.



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 1 / 2

Niên khóa: 2024-2026

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Văn bằng hai vừa làm vừa học

Bậc: Đại HọcLớp: Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc văn bằng 2 vừa làm vừa học (K241BV.NNTQ01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

1 2452202040003 Đinh Thị Hồng Chinh 22/08/1991 Nữ Bình Dương 8.81 Giỏi CB

2 2452202040004 Võ Hoàng Dương 15/09/1988 Nam Bình Dương 8.07 Giỏi CB

3 2452202040007 Vũ Ngọc Hà 13/02/1998 Nữ Bình Dương 8.83 Giỏi CB

4 2452202040008 Trần Thị Ngọc Hạnh 10/06/1991 Nữ Kom Tum 9.21 Xuất sắc CB

5 2452202040009 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/11/1990 Nữ Phú Thọ 7.74 Khá CB

6 2452202040011 Nguyễn Tuyết Hoa 03/04/2001 Nữ Bình Dương 9.23 Xuất sắc CB

7 2452202040016 Ngô Duy Khoa 04/01/1991 Nam Đắk Lắk 8.72 Giỏi CB

8 2452202040017 Đỗ Lê Tuấn Kiệt 06/10/1988 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 8.11 Giỏi CB

9 2452202040019 Lê Thị Liên 12/10/1991 Nữ Bình Dương 8.49 Giỏi CB

10 2452202040020 Phạm Kim Liên 25/02/1995 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 9.63 Xuất sắc CB

11 2452202040021 Bùi Thị Mỹ Linh 20/10/1995 Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh 9.24 Xuất sắc CB

12 2452202040022 Trần Thị Yến Linh 05/11/1993 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 9.44 Xuất sắc CB

13 2452202040023 Đặng Thị Trúc Ly 24/05/1992 Nữ Thành phố Đồng Nai 8.71 Giỏi CB

14 2452202040025 Đinh Thị Lý 10/09/1984 Nữ Nghệ An 7.89 Khá CB

15 2452202040026 Hoàng Thị Na 03/09/2000 Nữ Nghệ An 8.78 Giỏi CB

16 2452202040030 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 12/11/2000 Nữ
Bệnh viện Đa Khoa Thuận An,
thành phố Hồ Chí Minh

8.91 Giỏi CB

17 2452202040031 Nguyễn Hồng Phúc 09/03/1993 Nữ Bình Dương 9.37 Xuất sắc CB

18 2452202040033 Lê Lan Phương 15/06/1990 Nữ Tỉnh Cà Mau 9.26 Xuất sắc CB

19 2452202040034 Lê Thị Kim Phượng 27/12/1999 Nữ Tây Ninh 9.04 Xuất sắc CB

20 2452202040035 Lý Diệu Quyền 18/08/2002 Nữ Bình Dương 9.31 Xuất sắc CB

21 2452202040036 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 23/12/1995 Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh 8.85 Giỏi CB

22 2452202040037 Nguyễn Thị Như Quỳnh 30/01/2001 Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh 8.81 Giỏi CB

23 2452202040038 Phạm Thị Cẩm Thạch 21/07/1995 Nữ Lân Đồng 8.35 Giỏi CB

24 2452202040040 Nguyễn Thị Thảo 20/10/1992 Nữ Tỉnh Nghệ An 8.86 Giỏi CB



Mẫu in: Q56101.003

_______________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số 1952/QĐ-ĐHTDM  ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Trang 2 / 2

Niên khóa: 2024-2026

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ: Văn bằng hai vừa làm vừa học

Bậc: Đại HọcLớp: Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc văn bằng 2 vừa làm vừa học (K241BV.NNTQ01)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTK Xếp loại Cấp bằng (CB)

25 2452202040042 Nguyễn Mai Hồng Thu 16/04/1984 Nữ Thành phố Đồng Nai 9.37 Xuất sắc CB

26 2452202040043 Nguyễn Thị Thu 10/02/1988 Nữ Nghệ An 8.80 Giỏi CB

27 2452202040044 Thái Văn Thuận 08/01/1994 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 9.46 Xuất sắc CB

28 2452202040046 Kiều Thị Thương 13/01/1987 Nữ Nghệ An 9.25 Xuất sắc CB

29 2452202040048 Bùi Thụy Thủy Tiên 12/06/1991 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 8.52 Giỏi CB

30 2452202040051 Hán Thị Kim Tọa 13/04/2000 Nữ Ninh Thuận 8.75 Giỏi CB

31 2452202040052 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/12/2001 Nữ Hà Tĩnh 8.73 Giỏi CB

32 2452202040058 Võ Văn Trung 15/02/1988 Nam Thành phố Cần Thơ 8.17 Giỏi CB

33 2452202040059 Hồ Thị Cẩm Tú 29/05/1997 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 8.85 Giỏi CB

34 2452202040061 Đỗ Thị Tuyến 07/01/1989 Nữ Thanh Hóa 8.77 Giỏi CB

35 2452202040064 Nguyễn Hà Thanh Vy 17/09/1994 Nữ TP.HCM 9.25 Xuất sắc CB

36 2452202040065 Nguyễn Thị Châu 21/09/1992 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 7.80 Khá CB

37 2452202040066 Từ Thanh An 05/02/1996 Nữ Hồ Chí Minh 9.05 Xuất sắc CB

38 2452202040067 Trịnh Thị Nga 30/04/1993 Nữ Thanh Hóa 9.01 Xuất sắc CB

39 2452202040069 Hồ Xuân Hùng 30/10/1992 Nam Thành phố Đồng Nai 7.64 Khá CB

40 2452202040070 Huỳnh Thị Thu Hà 29/01/1990 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 8.65 Giỏi CB

41 2452202040071 Đào Thị Khánh Linh 12/01/1993 Nữ Xã Lương Sơn, Tỉnh Phú Thọ 8.69 Giỏi CB

Niêm yết danh sách có 41 sinh viên.
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